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	DANH SÁCH NHẬP HỌC KHOÁ QH-2013-E
NGÀNH: KINH TẾ QUỐC TẾ
	

	Số
 TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Giới 
tính
	Ngày 
sinh
	CIF
	SỐ TK

	1
	13050088
	Dương  Thị Hồng Anh
	Nữ
	10/10/1995
	5699419
	26010000314520

	2
	13050089
	Đặng  Thị Ngọc Anh
	Nữ
	15/01/1995
	5699467
	26010000314724

	3
	13050090
	Đỗ  Hiền Anh
	Nữ
	06/01/1995
	5699524
	26010000314803

	4
	13050091
	Lê  Thị Vân Anh
	Nữ
	24/05/1995
	 
	 

	5
	13050092
	Trần  Phương Anh
	Nữ
	16/01/1995
	5699402
	26010000314672

	6
	13050093
	Trần  Thị Anh
	Nữ
	25/07/1995
	5392325
	26010000313536

	7
	13050094
	Cao  Hải Anh
	Nữ
	19/07/1995
	5699409
	26010000314681

	8
	13050095
	Nguyễn  Thị Phương Anh
	Nữ
	16/07/1995
	 
	 

	9
	13050096
	Lê  Ngọc Anh
	Nữ
	25/11/1995
	5699527
	26010000314812

	10
	13050097
	Lưu  Văn Anh
	Nam
	06/11/1995
	5699421
	26010000314690

	11
	13050098
	Nguyễn  Thế Anh
	Nam
	05/06/1995
	5699513
	26010000314788

	12
	13050099
	Trần  Thị Lan Anh
	Nữ
	24/02/1993
	5699449
	26010000314557

	13
	13050100
	Bùi Đức Châu
	Nam
	03/01/1994
	5699493
	26010000314751

	14
	13050101
	Nguyễn  Thị Kim Chi
	Nữ
	26/02/1995
	5699451
	26010000314715

	15
	13050102
	Lâm  Thị Phương Chi
	Nữ
	18/05/1995
	5759216
	26010000340701

	16
	13050103
	Phạm  Bùi Thành Đạt
	Nam
	25/10/1994
	5699380
	26010000314645

	17
	13050104
	Bùi  Thị Minh Diễm
	Nữ
	14/06/1995
	5749487
	26010000333677

	18
	13050105
	Vũ  Minh Diệu
	Nữ
	29/09/1995
	5702685
	26010000315240

	19
	13050106
	Nguyễn  Quang Đức
	Nam
	14/11/1995
	5749515
	26010000333738

	20
	13050107
	Hoàng  Thị Dung
	Nữ
	05/02/1995
	5699469
	26010000314575

	21
	13050108
	Nguyễn  Tiến Dũng
	Nam
	18/11/1995
	5699434
	26010000314706

	22
	13050109
	Trần  Thị Hải Duyên
	Nữ
	26/05/1995
	 
	 

	23
	13050110
	Nguyễn  Khắc Trường Giang
	Nam
	05/03/1995
	5699149
	26010000314964

	24
	13050111
	Nguyễn  Thị Hà
	Nữ
	14/07/1995
	 
	 

	25
	13050112
	Trần  Thị Thu Hà
	Nữ
	13/11/1995
	 
	 

	26
	13050113
	Nguyễn  Thanh Hà
	Nữ
	23/01/1995
	 
	 

	27
	13050114
	Vũ  Ngân Hà
	Nữ
	02/12/1995
	5699462
	26010000314566

	28
	13050115
	Đỗ  Thị Thu Hà
	Nữ
	19/06/1995
	5699368
	26010000314636

	29
	13050116
	Nguyễn  Thị Thanh Hải
	Nữ
	14/08/1995
	5699490
	26010000314593

	30
	13050117
	Ngô  Thị Minh Hằng
	Nữ
	16/10/1995
	5699478
	26010000314733

	31
	13050118
	Nguyễn  Mai Hiền
	Nữ
	14/02/1995
	5699387
	26010000314663

	32
	13050119
	Hoàng  Thế Hiệp
	Nam
	12/08/1995
	5699540
	26010000314414

	33
	13050120
	Vũ  Đức Hiếu
	Nam
	28/07/1994
	5699538
	26010000314423

	34
	13050121
	Nguyễn  Thị Hoa
	Nữ
	09/12/1995
	 
	 

	35
	13050122
	Trần  Đức Huấn
	Nam
	22/02/1995
	5699485
	26010000314742

	36
	13050123
	Tống  Thị Huế
	Nữ
	22/01/1995
	 
	 

	37
	13050124
	Nguyễn  Thị Kim Huệ
	Nữ
	10/10/1995
	5699531
	26010000314821

	38
	13050125
	Nguyễn  Kì Hưng
	Nam
	05/12/1995
	5749463
	26010000333640

	39
	13050126
	Nguyễn  Thị Thu Hương
	Nữ
	06/05/1995
	5699483
	26010000314584

	40
	13050127
	Nguyễn  Thị Thu Hương
	Nữ
	16/02/1995
	5699516
	26010000314797

	41
	13050128
	Nguyễn  Thị Hường
	Nữ
	24/11/1995
	5702714
	26010000315329

	42
	13050129
	Trịnh  Thị Hường
	Nữ
	20/04/1995
	5699534
	26010000314830

	43
	13050130
	Phan  Ngọc Huyền
	Nữ
	06/03/1995
	 
	 

	44
	13050131
	Phùng  Thị Thanh Huyền
	Nữ
	27/01/1995
	5699407
	26010000314511

	45
	13050132
	Ngô  Thảo Huyền
	Nữ
	03/12/1995
	5699438
	26010000314548

	46
	13050133
	Bùi Đức Khải
	Nam
	03/12/1994
	5699501
	26010000314760

	47
	13050134
	Hoàng Nhan Khang
	Nam
	09/01/1994
	5699510
	26010000314779

	48
	13050135
	Nguyễn  Thị Khanh
	Nữ
	16/06/1995
	5699306
	26010000314344

	49
	13050136
	Vũ  Duy Khánh
	Nam
	15/02/1995
	5699109
	26010000314937

	50
	13050137
	Nguyễn  Thị Hồng Liên
	Nữ
	01/03/1995
	 
	 

	51
	13050138
	Vũ  Thị Liễu
	Nữ
	14/09/1995
	5699465
	26010000314478

	52
	13050139
	Ngô  Thị Linh
	Nữ
	02/02/1995
	5699363
	26010000314405

	53
	13050140
	Hoàng  Thị Ngọc Linh
	Nữ
	18/11/1995
	5699087
	26010000314900

	54
	13050141
	Ngô  Thị Loan
	Nữ
	10/08/1995
	5699430
	26010000314539

	55
	13050142
	Nguyễn  Thị Loan
	Nữ
	04/08/1995
	5749258
	26010000333570

	56
	13050143
	Vũ  Trần Lộc
	Nam
	24/07/1995
	5699332
	26010000314371

	57
	13050144
	Vũ  Đức Long
	Nam
	07/10/1995
	5699266
	26010000314308

	58
	13050145
	Nguyễn  Tuấn Long
	Nam
	15/01/1995
	5699103
	26010000314928

	59
	13050146
	Cấn Thành Luân
	Nam
	03/12/1994
	5699396
	26010000314326

	60
	13050147
	Nguyễn  Thuỳ Ly
	Nữ
	04/01/1995
	 
	 

	61
	13050148
	Trần  Đức Mạnh
	Nam
	02/12/1995
	5699488
	26010000314502

	62
	13050149
	Đoàn  Thị Mến
	Nữ
	22/03/1995
	5699474
	26010000314487

	63
	13050150
	Đỗ  Thảo My
	Nữ
	18/05/1995
	5431115
	26010000313518

	64
	13050151
	Nguyễn  Đức Mỹ
	Nam
	18/08/1995
	5699141
	26010000314955

	65
	13050152
	Nguyễn  Thành Nam
	Nam
	02/06/1994
	4986064
	26010000313509

	66
	13050153
	Bùi  Phương Nam
	Nữ
	28/10/1995
	 
	 

	67
	13050154
	Nguyễn  Thành Nam
	Nam
	02/06/1994
	 
	 

	68
	13050155
	Quan Thị  Nghiệp
	Nữ
	14/08/1993
	5759210
	26010000340695

	69
	13050156
	Đặng  Như Ngọc
	Nữ
	11/12/1995
	5699091
	26010000314919

	70
	13050157
	Nguyễn  Thị Ngọc
	Nữ
	24/08/1995
	5699058
	26010000314867

	71
	13050158
	Nguyễn  Hồng Ngọc
	Nữ
	07/09/1995
	5702705
	26010000315295

	72
	13050159
	Nguyễn  Thị Ngọc
	Nữ
	27/08/1995
	5749263
	26010000333589

	73
	13050160
	Lê  Thị Nguyệt
	Nữ
	27/02/1994
	 
	 

	74
	13050161
	Nguyễn  Thị Nhạn
	Nữ
	09/12/1995
	5699505
	26010000314618

	75
	13050162
	Nông Thị Quỳnh  Như
	Nữ
	21/01/1994
	5699446
	26010000314450

	76
	13050163
	Phan  Hồng Nhung
	Nữ
	03/09/1995
	5699045
	26010000314849

	77
	13050164
	Phạm  Thị Nhung
	Nữ
	03/06/1991
	 
	 

	78
	13050165
	Đặng  Xuân Nhung
	Nữ
	16/01/1995
	5749414
	26010000333613

	79
	13050166
	Hoàng  Thị Hồng Nhung
	Nữ
	22/10/1995
	5699053
	26010000314858

	80
	13050167
	Đào  Thị Nhung
	Nữ
	07/06/1995
	 
	 

	81
	13050168
	Hoàng  Thị Oanh
	Nữ
	20/04/1995
	5749396
	26010000333604

	82
	13050169
	Đinh  Khánh Phương
	Nữ
	06/10/1995
	5702694
	26010000315268

	83
	13050170
	Lê  Hà Phương
	Nữ
	14/03/1995
	5699428
	26010000314432

	84
	13050171
	Nguyễn  Thị Phương
	Nữ
	10/05/1995
	 
	 

	85
	13050172
	Lương  Thị Phương
	Nữ
	24/09/1995
	5702649
	26010000315152

	86
	13050173
	Phạm  Thị Phượng
	Nữ
	03/01/1995
	5699068
	26010000314292

	87
	13050174
	Trần  Thị Quyên
	Nữ
	21/06/1995
	5699340
	26010000314380

	88
	13050175
	Nguyễn  Thuý Quỳnh
	Nữ
	25/11/1995
	5699072
	26010000314885

	89
	13050176
	Nguyễn  Minh Tâm
	Nữ
	20/10/1995
	013142511
	 

	90
	13050177
	Nguyễn  Thế Tạo
	Nam
	26/12/1995
	5699412
	26010000314317

	91
	13050178
	Trần  Phương Thảo
	Nữ
	28/10/1995
	5699323
	26010000314362

	92
	13050179
	Nguyễn Anh  Thiết
	Nam
	05/11/1993
	5699273
	26010000314335

	93
	13050180
	Phạm  Thị Thương
	Nữ
	07/08/1995
	 
	 

	94
	13050181
	Ngô  Thị Quỳnh Thương
	Nữ
	17/09/1995
	5699314
	26010000314353

	95
	13050182
	Nguyễn  Thị Thanh Thuỷ
	Nữ
	08/10/1995
	5702674
	26010000315189

	96
	13050183
	Nguyễn  Thu Thủy
	Nữ
	16/01/1995
	5699437
	26010000314441

	97
	13050184
	Vương  Hải Trầm
	Nam
	01/02/1995
	5699354
	26010000314399

	98
	13050185
	Hán  Thu Trang
	Nữ
	30/09/1995
	5699062
	26010000314876

	99
	13050186
	Nguyễn  Thị Trang
	Nữ
	02/09/1995
	5749440
	26010000333622

	100
	13050187
	Nguyễn  Thu Trang
	Nữ
	30/08/1995
	 
	 

	101
	13050188
	Phạm  Thị Huyền Trang
	Nữ
	26/08/1995
	 
	 

	102
	13050189
	Hoàng  Linh Trang
	Nữ
	15/12/1995
	5699457
	26010000314469

	103
	13050190
	Nguyễn  Thu Trang
	Nữ
	23/01/1995
	5749268
	26010000333598

	104
	13050191
	Đặng  Hải Triều
	Nam
	11/08/1995
	 
	 

	105
	13050192
	Đào  Thanh Tú
	Nam
	05/05/1995
	5699355
	26010000314627

	106
	13050193
	Vũ  Văn Tú
	Nam
	07/10/1995
	5699118
	26010000314946

	107
	13050194
	Nguyễn  Mạnh Tuấn
	Nam
	03/08/1995
	 
	 

	108
	13050195
	Nguyễn  Thùy Uyên
	Nữ
	09/12/1995
	142732128
	 

	109
	13050196
	Nguyễn  Thị Vân
	Nữ
	03/03/1995
	5699482
	26010000314496

	110
	13050197
	Mai  Thị Yến
	Nữ
	26/09/1995
	163363213
	 

	111
	13050198
	Nguyễn  Thị Hải Yến
	Nữ
	24/11/1995
	5699497
	26010000314609

	112
	13050199
	Nguyễn  Thị Hải Yến
	Nữ
	27/02/1995
	5699074
	26010000314894

	113
	 
	Vũ Đức Long
	Nam
	05/11/1995
	 
	 

	114
	 
	Kim Jeong Gon
	Nam
	17/07/1993
	5759198
	26010000341670

	115
	 
	Choi Seong Kok
	Nam
	17/02/1994
	5759204
	26010000340659

	116
	 
	Bùi Thị Hường
	Nữ
	06/12/1993
	5749549
	26010000333783



